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 Kính gửi: QUÝ CÔNG TY, ĐƠN VỊ CÓ NĂNG LỰC. 

 

 Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Nam Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tìm ra nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất 

tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần. Mục tiêu, quy mô xây dựng: Sửa chữa, 

cải tạo, làm hệ thống lọc nước tại 02 khu nhà ở của đối tượng Nam và đối tượng 

Nữ, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Thông tin của đơn vị yếu cầu báo giá 
Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Nam Quảng 

Trị 

Địa chỉ: Xã Hiếu Giang - Tỉnh Quảng Trị,  

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến 10 giờ ngày 24/11/2025. 

Tên người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Hảo - ĐT: 0944 494 777. 

1. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp qua địa chỉ: Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Nam Quảng 

Trị 

- Nhận qua Email: minhhao.812@gmail.com 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21/11/2025 đến trước 10h ngày 

24/11/2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được quan tâm xem xét. 

2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 24/11/2025. 

3. Nội dung của yêu cầu báo giá: 

STT Tên công tác Đơn vị Khối lượng 

1 Đào sửa nền đất 1m3 2,5400 

2 Ván khuôn bê tông nền móng 100m2 0,0380 

3 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều 

rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 

m3 3,1000 

4 Ván khuôn bê tông móng 100m2 0,0102 

5 Bê tông đáy bể m3 0,3960 

6 Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm - 

Xây thành bể, vữa XM M75, PCB40 

m3 1,7600 

7 Bê tông trụ, giằng tường bể m3 0,1496 

8 Ván khuôn trụ, giằng tường bể 100m2 0,0136 

9 Láng bể nước dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 m2 2,6400 

10 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM 

M75, PCB40 

m2 2,6400 



 

 

11 Trát tường trong và ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, 

PCB40 

m2 15,6000 

12 Quét dung dịch chống thấm bể bằng Sika Topseal 107 

(3kg/m2) 2 lớp 

m2 6,8000 

13 Đào sửa nền đất 1m3 4,3400 

14 Ván khuôn bê tông lót móng 100m2 0,0112 

15 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều 

rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 

m3 4,9000 

16 Ván khuôn bê tông móng 100m2 0,0156 

17 Bê tông đáy bể m3 0,7200 

18 Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm - 

Xây thành bể, vữa XM M75, PCB40 

m3 2,2880 

19 Bê tông trụ, giằng tường bể m3 0,5192 

20 Ván khuôn trụ, giằng tường bể 100m2 0,0472 

21 Láng bể nước dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 m2 4,8000 

22 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM 

M75, PCB40 

m2 4,8000 

23 Trát tường trong và ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, 

PCB40 

m2 31,2000 

24 Bê tông nền sân m3 1,2000 

25 Đào hố 4 cột 1m3 0,2560 

26 Bê tông móng cột m3 0,2560 

27 Gia công lắp dựng cột thép, xà gồ thép tấn 0,1239 

28 Lợp mái tôn 100m2 0,1000 

29 Lắp đặt máy bơm nước các loại  1 máy 1,0000 

30 Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 25mm bằng phương 

pháp hàn, chiều dày 3,5mm 

100m 0,4000 

31 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 m 60,0000 

32 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - 

Đường kính ≤27mm 

m 60,0000 

33 Lắp đặt phao điện cái 1,0000 

34 Lắp đặt phao cơ cái 1,0000 

35 Lắp cột lọc composite cái 3,0000 

36 Lắp đặt cột lọc nhựa cái 2,0000 

37 Bơm điện 0 1,0000 

38 Vật liệu lọc thô m3 1,0000 

  Tổng cộng     

  Làm tròn đơn giá 01 cái     

  Tổng cộng 02 cái     

 

4. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Vận chuyển và gia công lắp đặt tại Trung tâm 

Nuôi dưỡng người tâm thần Nam Quảng Trị, địa chỉ: Xã Hiếu Giang - Tỉnh 

Quảng Trị. 

Đề nghị các đơn vị/ nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá nội dung theo yêu cầu nêu trên. 



 

 

Thư mời được đăng tải trên trang Wevside của Sở Y tế Quảng Trị 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC, KT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Minh Sơn 

. 


		2025-11-21T15:49:52+0700


		2025-11-21T15:56:00+0700


		2025-11-21T15:56:01+0700




